ÔN THI LẠI TOÁN 11 – Cô Đinh Thị Thanh Thảo
· Giải tích (7 điểm)

· Giới hạn hàm số.

· Đạo hàm.

· Ứng dụng của đạo hàm
· Hình học: (3 điểm)

· Quan hệ vuông góc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TOÁN 11

	STT
	Chuyên đề
	Đơn vị kiến thức
	Cấp độ câu hỏi
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	11111111 H         1

	GiớiGiới hạGi   Giới hạn của hàm số
n c
	Xét tính liên tục của hàm số tại 1 điểm
	0.5
	0.5
	0
	0
	1

	2
	Đạo hàm cấp 1
	Áp dụng các quy tắc tính đạo hàm của các hàm số cơ bản, hàm số lượng giác, hàm số hợp.
	1.5
	0.75
	0.25
	0.5
	3

	3
	Ứng dụng của đạo hàm
	Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số tại 1 điểm.
	                           0.25
	0.25
	0.25
	0
	0.75

	
	
	Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số biết hệ số góc/ song song/ vuông góc với đt cho trước.
	            0          0    
	0.25
	0.25
	0.25
	0.75

	4
	Đạo hàm cấp cao
	Chứng minh một đẳng thức chứa đạo hàm cấp cao, giải pt/ bất pt chứa đạo hàm cấp cao.
	0.5
	0.5
	0.25
	0.25
	1.5

	5
	Quan hệ vuông góc
	Chứng minh hai mp vuông góc
	0.75
	0.25
	0
	0
	1

	
	
	Tính góc giữa hai mặt phẳng 
	0.25
	0.25
	0.5
	0
	1

	
	
	Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng
	0.25
	0.25
	0.5
	0
	1

	Cộng
	4
	3
	2
	1
	10


ÔN THI LẠI TOÁN 10 – Cô Trần Thị Thu
· Đại số - Thống kê (5 điểm)

· Quy tắc đếm
· Hoán vị, tổ hợp, chỉnh hợp
· Nhịu thức Newton 
· Hình học: (5 điểm)

· Phương trình đường tròn
· Phương trình tiếp tuyến của đường tròn
· Phương trình Elip, Hypebol
MA TRẬN ĐỀ THI LẠI HỌC KỲ II - TOÁN 10
	STT
	Chuyên đề
	Đơn vị kiến thức
	Cấp độ câu hỏi
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	   1
	Quy tắc đếm
	Sử dụng QTC để tính số cách thực hiện một công việc ở mức độ đơn giản
	0.25
	0.25
	0
	0
	0.5

	
	
	Dùng QTN để tính số cách thực hiện một công việc ở mức độ dơn giản
	0.25
	0.25
	0
	0
	0.5

	
	
	Dùng QTN để tính số cách lập số tự nhiên từ tập cho trước
	0
	0.25
	0.5
	0.25
	1

	2
	Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 
	Dùng tổ hợp để tính số cách thực hiện một công việc mức độ đơn giản
	0.25
	0.5
	0.25
	0
	1

	
	
	Dùng hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp để tính số cách thực hiện một công việc ở mức độ phức tạp
	0.25
	0
	0.25
	0.5
	1

	3
	Nhị thức Newton
	Viết khai triển của nhị thức Newton của nhị thức với số mũ không quá 5
	0.75
	0.25
	0
	0
	1

	4


	Phương trình đường tròn

	Viết phương trình đường tròn cho tâm và bán kính
	0.75
	0.25
	0
	0
	1

	
	
	Viết phương trình đường tròn thỏa điều kiện cho trước
	0.25
	0.25
	0.25
	0.25
	1

	
	
	Viết phương trình tiếp tuyến với đường tròn tại một điểm
	0.25
	0.5
	0.25
	0
	1

	5
	Ba đường conic
	Cho ptct của elip, tìm các yếu tố của elip
	0.5
	0.25
	0.25
	0
	1

	
	
	Viết ptct của hypebol thỏa đk cho trước
	0.5
	0.25
	0.25
	0
	1

	Cộng
	4
	3
	2
	1
	10



